
VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN 

Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân 

sách nhà nước

Nguồn phí, 

lệ phí

Nguồn 

hoạt động 

khác 

C D E 1=2+3+4 2 3 4

A. THU PHÍ, LỆ PHÍ, KHÁC 161.851.897 0 160.660.117 1.191.780

2854 1. Lệ phí 3.000.000 3.000.000

 2. Phí 157.660.117 0 157.660.117 0

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán 

buôn rượu, thuốc lá ...)

2.400.000 2.400.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại 

(an toàn thực phẩm ..)

7.300.000 7.300.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, TM, XD (hoạt 

động điện lực, thiết kế CS, báo cáo KT, 

bản vẽ thi công ...)

136.260.117 136.260.117

2263
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu 

nổ CN
10.500.000 10.500.000

2264 Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất 1.200.000 1.200.000

3. Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 1.191.780 1.191.780

B. NỘP NSNN 25.012.471 0 24.940.287 72.184

 1. Lệ phí 3.000.000 3.000.000

1. Phí 21.892.615 0 21.892.615 0

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực thương mại (XD, LPG, bán 

buôn rượu, thuốc lá ...)

1.200.000 1.200.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại 

(an toàn thực phẩm ..)

2.190.000 2.190.000

2265

Phí thẩm định KD, tiêu chuẩn ngành nghề 

thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, 

xây dựng (hoạt động điện lực, thiết kế cơ 

sở, báo cáo kỹ thuật, bản vẽ thi công ...)

17.332.615 17.332.615

2263
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu 

nổ CN
1.050.000 1.050.000

2264 Phí TĐ cấp GCN kinh doanh, SX hóa chất 120.000 120.000

3. Điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 119.856 47.672 72.184
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Đơn vị tính: Đồng



C. CHI KINH PHÍ TỰ CHỦ 2.005.285.435 1.965.244.552 40.040.883 0

6000 Tiền lương 1.008.515.400 1.008.515.400

6001 Lương theo ngạch, bậc 1.008.515.400 1.008.515.400

6100 Phụ cấp lương 387.061.927 381.061.927 6.000.000 0

6101 Phụ cấp chức vụ 45.360.000 45.360.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 41.511.420 41.511.420

6113 PC trách nhiệm theo nghề, theo công việc 4.979.448 4.979.448

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 

thâm niên nghề
19.483.509 19.483.509

6124 Phụ cấp công vụ 265.168.150 265.168.150

6149 Phụ cấp khác 10.559.400 4.559.400 6.000.000

6250 Phúc lợi tập thể 42.666.800 42.666.800 0 0

6299 Chi khác 42.666.800 42.666.800

6300 Các khoản đóng góp 241.505.753 241.505.753 0 0

6301 Bảo hiểm xã hội 187.837.808 187.837.808

6302 Bảo hiểm y tế 32.200.767 32.200.767

6303 Kinh phí công đoàn 21.467.178 21.467.178

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 5.460.000 5.460.000

6449 Chi khác 5.460.000 5.460.000

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 67.957.272 43.395.120 24.562.152 0

6501 Tiền điện 58.707.504 37.294.560 21.412.944

6502 Tiền nước 9.249.768 6.100.560 3.149.208

6550 Vật tư văn phòng 59.038.188 50.058.938 8.979.250 0

6551 Văn phòng phẩm 2.762.550 2.762.550

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 0 0

6553 Khoán văn phòng phẩm 11.800.000 11.800.000

6599 Vật tư văn phòng khác 44.475.638 35.496.388 8.979.250

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 4.727.087 4.227.606 499.481 0

6601

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường điện 

thoại, fax

1.029.807 530.326 499.481

6603 Cước phí bưu chính 1.681.280 1.681.280

6605

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước phí Internet, thuê đường 

truyền mạng

0 0

6608
Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, 

báo, tạp chí thư viện
966.000 966.000

6618 Khoán điện thoại 1.050.000 1.050.000

6700 Công tác phí 13.015.000 13.015.000 0 0

6701 Tiền vế máy bay, tàu, xe 865.000 865.000

6702 Phụ cấp công tác phí 9.450.000 9.450.000

6704 Khoán công tác phí 2.700.000 2.700.000

6750 Chi phí thuê mướn 12.000.000 12.000.000 0 0

6757 Thuê lao động trong nước 12.000.000 12.000.000



6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn và các công trình cơ sở 

hạ tầng

20.851.200 20.851.200 0 0

6901 Ô tô dùng chung 1.260.000 1.260.000

6907 Nhà cửa 19.591.200 19.591.200

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 0

6921 Đường điện, cấp thoát nước 0

6950
Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn
0 0

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 

ngành
0 0

7049 Chi khác 0

7750 Chi khác 126.286.808 126.286.808 0 0

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 0 0

7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 0 0

7761 Chi tiếp khách 79.054.808 79.054.808

7799 Chi các khoản khác 47.232.000 47.232.000

7850

Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng 

cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp

16.200.000 16.200.000

7854
Công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác 

và phụ cấp cấp ủy
16.200.000 16.200.000

D. CHI KP KHÔNG TỰ CHỦ 370.429.725 370.429.725 0 0

6050
Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
67.641.600 67.641.600 0 0

6051
Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
67.641.600 67.641.600

6200 Tiền thưởng 2.310.000 2.310.000

6299 Chi khác 2.310.000 2.310.000

6300 Các khoản đóng góp 15.895.776 15.895.776

6301 Bảo hiểm xã hội 11.837.280 11.837.280

6302 Bảo hiểm y tế 2.029.248 2.029.248

6303 Kinh phí công đoàn 1.352.832 1.352.832

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 676.416 676.416

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 79.226.006 79.226.006 0 0

6501 Tiền điện 23.260.600 23.260.600

6502 Tiền nước 3.766.104 3.766.104

6503 Tiền nhiên liệu 52.199.302 52.199.302

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 0 0

6550 Vật tư văn phòng 8.534.210 8.534.210

6551 Văn phòng phẩm 4.646.700 4.646.700

6599 Vật tư văn phòng khác 3.887.510 3.887.510

6600 Thông tin, tuyên truyền liên lạc 12.588.847 12.588.847 0 0



6601

Cước phí điện thoại (không bao gồm 

khoán điện thoại), thuê bao đường điện 

thoại, fax

495.847 495.847

6603 Cước bưu chính 593.000 593.000

6605

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp 

truyền hình, cước phí Internet, thuê đường 

truyền mạng

0 0

6606 Tuyên truyền quản cáo 11.500.000 11.500.000

6650 Hội nghị 71.307.000 71.307.000 0 0

6651 In, mua tài liệu 10.200.000 10.200.000

6652 Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 2.600.000 2.600.000

6654 Tiền thuê phòng ngủ 1.800.000 1.800.000

6655 Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển 17.000.000 17.000.000

6699 Chi phí khác 39.707.000 39.707.000

6700 Công tác phí 11.600.000 11.600.000

6702 Phụ cấp công tác phí 11.600.000 11.600.000

6704 Khoán công tác phí 0

6750 Chi phí thuê mướn 32.000.000 32.000.000 0 0

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 32.000.000 32.000.000

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn và các công trình cơ sở 

hạ tầng

5.460.000 5.460.000

6901 Ô tô dùng chung 1.810.000 1.810.000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 3.650.000 3.650.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 0 0

6949
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở 

khác
0 0

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 

ngành
0 0

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 0 0

7004 Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 0 0

7012
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành
0

7049 Chi khác 0

7750 Chi khác 17.206.140 17.206.140 0 0

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 0 0

7799 Chi các khoản khác 17.206.140 17.206.140

8000 Chi hỗ trợ và giải quyết việc làm 46.660.146 46.660.146 0 0

8006 Tinh giản biên chế 46.660.146 46.660.146

Tổng cộng 2.375.715.160 2.335.674.277 40.040.883 0

VĂN PHÒNG SỞ CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN
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